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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2026 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 29 Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

của các cá nhân tại danh sách kèm theo. 

Điều 2. Lý do thu hồi: người hành nghề tự đề nghị thu hồi theo quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

và Quyết định bổ sung phạm vi hành nghề kèm theo (nếu có) tại Điều 1 không 

còn hiệu lực dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày quyết định được ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Quản lý KCB (báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh 20.01.2026) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Bình 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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DANH SÁCH  

Thu hồi Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề của các cá nhân  

theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD 

Số 

CCHN/GPHN 

thu hồi 

Ngày cấp Nơi cấp 

Văn 

bằng/Chức 

danh 

chuyên 

môn 

Phạm vi hành nghề 

1  
PHAN THỊ 

THANH HÀ 
06/07/1981 042181001111 

0002831/BP-

CCHN 
24/08/2015 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

2  
NGUYỄN 

THỊ LINH 
03/09/1982 042182004320 

005752/ĐNAI-

CCHN 
11/11/2013 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

3  
ĐOÀN THỊ 

LOAN 
29/05/1990 064190001618 5334/BP-CCHN 18/10/2023 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 
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4  

PHAN THỊ 

TUYẾT 

DUNG 

27/01/1971 070171000474 
0001930/BP-

CCHN 
25/06/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Hộ sinh 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

5  

LÊ THỊ 

THÚY 

TRINH 

15/09/1992 070192000246 
003208/BP-

CCHN 
01/06/2016 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

6  
TRẦN THỊ 

MÊN 
08/03/1972 034172009133 

0001804/BP-

CCHN 
25/06/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

7  ĐỖ THỊ NGA 14/06/1982 038182019558 
0002606/BP-

CCHN 
10/02/2015 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

8  
NGUYỄN 

THỊ NGA 
23/06/1981 040181020982 

000659/BP-

CCHN 
12/11/2012 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
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9  

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯỢNG 

24/09/1992 066192004331 
002846/ĐNAI-

CCHN 
17/01/2018 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 
Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

10  
NGÔ THỊ 

HIẾU 
02/09/1992 064192004607 

009908/ĐNAI-

GPHN 
15/04/2024 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 
Điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hành nghề quy 

định tại Phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

11  

PHẠM THỊ 

NGÂN 

GIANG 

20/06/1975 075175014369 
005475/ĐNAI-

CCHN 
01/11/2013 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

12  
BẾ THỊ 

HIÊN 
07/12/1985 006185005247 

002947/BP-

CCHN 
16/10/2015 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

13  
NGUYỄN 

HỒNG VÂN 
18/05/1971 052171001163 

0001931/BP-

CCHN 
25/06/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Hộ sinh 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 
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14  

NGUYỄN 

THỊ MINH 

THÚY 

14/02/1993 044193006263 3754/BP-CCHN 27/11/2017 
Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

15  

NGUYỄN 

VĂN 

THANH 

13/12/1984 038084024385 
001038/BP-

CCHN 
03/12/2013 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

16  
HOÀNG THỊ 

HƯƠNG 
02/02/1991 075191006500 

009907/ĐNAI-

CCHN 
12/05/2016 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

17  
NGUYỄN 

THỊ THỦY 
10/02/1986 042186007243 

004853/ĐNAI-

CCHN 
15/10/2013 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Hộ sinh 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

18  
HÀ THỊ 

NGUYỆT 
10/11/1994 001194039801 

002829/ĐNAI-

CCHN 
17/01/2018 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 
Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 



5 

 

19  
NGUYỄN 

THỊ LIÊN 
15/08/1988 070188000326 

0001549/BP-

CCHN 
12/05/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

20  
TRƯƠNG 

THỊ LÂM 
02/03/1987 001187034143 

0001555/BP-

CCHN 
12/05/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

21  TẠ THỊ LỘC 14/02/1996 070196005632 4269/BP-CCHN 26/04/2019 
Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

22  
NGUYỄN 

THỊ LÝ 
06/05/1988 070188003865 

000618/BP-

CCHN 
27/09/2012 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
Y sĩ 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng-Hàm-Mặt 

23  
HOÀNG THỊ 

NHÀN 
14/06/1991 040191013529 

0009657/ĐNAI-

CCHN 
03/03/2016 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Trung cấp 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 
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24  

LẠI 

NGUYỆT 

LAN 

18/04/1993 038193021805 
0009717/ĐNAI-

CCHN 
11/04/2016 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dưỡng 

trung cấp 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

25  
VŨ TUYẾT 

LOAN 
11/08/1997 075197000458 

013364/ĐNAI-

CCHN 
18/12/2020 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Kỹ thuật 

viên 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

26  
BÙI THANH 

HUYỀN 
17/07/1982 070182003124 

0001929/BP-

CCHN 
25/06/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Hộ sinh 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

27  
BÙI VĂN 

HÙNG 
03/03/1989 038089028710 

005632/ĐNAI-

CCHN 
08/11/2013 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

28  
PHẠM THỊ 

MAI TRANG 
07/09/1983 091183000709 

0002047/BP-

CCHN 
14/07/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 
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29  

PHẠM THỊ 

THẢO 

NGÂN 

13/02/1986 074186000275 3861/BP-CCHN 26/10/2021 
Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 
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